
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK BAY Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÚC THỌ, MỪNG THỌ CÁC CỤ NGƯỜI CAO TUỔI
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK BAY (TRÒN 70, 75, 80, 85, 95  VÀ TRÊN 100 TUỔI)

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày     /9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay)

STT Họ và tên Năm
sinh

Giới
 tính Tuổi Nơi ở (thôn) Hiện vật Tiền mặt Ký nhận

1 A MIUH 1940 Nam 85 Kon Hơngo Klah
2 Y PIƠP 1930 Nữ 95 Kon Hơngo Klah
3 Y ĐEO 1923 Nữ 102 Kon Hơngo Klah
4 Y YIU 1950 Nữ 75 Kon Hơngo Klah
5 Y Y AL 1955 Nữ 70 Kon Hơngo Klah
6 Y HOK 1955 Nữ 70 Kon Hơngo Klah
7 Y AOH 1955 Nữ 70 Kon Hơngo Klah
8 Y HÊL 1955 Nữ 70 Kon Hơngo Klah
9 Y YĂH 1955 Nữ 70 Kon Hơngo Klah

10 Y HYIP 1950 Nữ 75 Kơ Năng
11 Y HLƯH 1940 Nữ 85 Kơ Năng
12 Y NGANH 1955 Nữ 70 Măng La
13 XĂ 1922 Nữ 103 Măng La
14 Y NHING 1945 Nữ 80 Măng La
15 Y KYACH 1955 Nữ 70 Măng La
16 Y KUN 1950 Nữ 75 Măng La
17 A GƯƠNG 1950 Nam 75 Măng La
18 A YUN 1955 Nam 70 Măng La
19 A KHƯI 1945 Nam 80 Măng La
20 A GƯ 1955 Nam 70 Măng La
21 HLƯCH 1940 Nam 85 Măng La
22 A NHƯI 1950 Nam 75 Măng La
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23 Y HLÃO 1930 Nữ 95 Măng La
24 Y GANH 1940 Nữ 85 Măng La
25 Y UT 1950 Nữ 75 Măng La
26 Y BRƯ 1940 Nữ 85 Măng La
27 Y ĐANG 1955 Nữ 70 Plei Klech
28 UN 1950 Nữ 75 Plei Klech
29 KLƯR 1950 Nữ 75 Plei Klech
30 KHIUH 1955 Nữ 70 Plei Klech
31 A NGIU 1955 Nam 70 Plei Klech

STT Họ và tên Năm
sinh

Giới
 tính Tuổi Nơi ở (thôn) Hiện vật Tiền mặt Ký nhận
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